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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Chiên
 

Các Thẩm phán: Ông Bùi Xuân Trường, ông Phạm V Toàn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà 

Hà Thị Vân Anh - Kiểm sát viên.  

Ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 32/2024/TLPT-HS ngày 10 

tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo Lê Thị H do có kháng cáo của bị cáo đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số 03/2024/HSST ngày 30/01/2024 của Tòa án nhân dân 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

Bị cáo có kháng cáo: 

Lê Thị H - sinh năm 1984 tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nơi cư trú: Nhà E, 

tổ dân phố P, phường N, thành phố Y, tỉnh Yên Bái; nghề nghiệp: Lao động tự 

do; trình độ V hóa: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Lê Thanh T - sinh năm 1952; con bà Đặng Thị T - sinh 

năm 1951; chồng: Hoàng Minh Đ - sinh năm 1979 (đã chết); con: 03 con (Con 

lớn nhất sinh năm 2008, con nhỏ nhất sinh năm 2015); tiền sự: Không; tiền án: 

Có 03 bản án (Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2012/HSST ngày 20/02/2012 của 

Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, xử phạt Lê Thị H 09 tháng tù, 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng tính từ ngày tuyên án về tội 

“Trộm cắp tài sản”; Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2013/HSST ngày 18/9/2013 

của Tòa án nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, xử phạt Lê Thị H 03 năm 

tù về tội “Trộm cắp tài sản”, được trừ 9 ngày tạm giữ; Bản án hình sự sơ thẩm 

số 125/2013/HSST ngày 31/10/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái, xử phạt Lê Thị H 02 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng 

hợp hình phạt của bản án hình sự số 125/2013/HSST ngày 31/10/2013 của Tòa 

án nhân dân thành phố Yên Bái với bản án hình sự số 26/2013/HSST ngày 

18/9/2013 của Tòa án nhân dân huyện Trấn Yên theo quyết định tổng hợp hình 

phạt tù số 102/2013/QĐ-CA ngày 02/12/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân 

thành phố Yên Bái, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 05 

(Năm) năm 05 (Năm) tháng 21 (Hai mươi mốt) ngày tù, bị cáo chấp hành xong 
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hình phạt tù ngày 14/3/2023); nhân thân: Có 03 Quyết định hành chính và 02 

bản án (Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính số 306/QĐ-UB ngày 

03/8/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng đối với Lê Thị H về hành vi trộm cắp 

tài sản, thời gian là 24 tháng; Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo 

dục bắt buộc số 479/QĐ-UB ngày 25/09/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái 

về việc áp dụng biện pháp đưa người vào Cơ sở giáo dục đối với Lê Thị H về 

hành vi trộm cắp tài sản, thời gian là 24 tháng; Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính số 05/QĐ ngày 18/6/2012 của Công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, xử 

phạt Lê Thị H 1.500.000 đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Bản án hình sự sơ 

thẩm số 90/2004/HSST ngày 09/12/2004 của TAND thành phố Yên Bái, tỉnh 

Yên Bái, xử phạt Lê Thị H 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, bị cáo 

chấp hành xong hình phạt tù ngày 11/4/2006; Bản án hình sự sơ thẩm số 

43/2006/HSST ngày 06/7/2006 của Tòa án nhân dân thị xã Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang, xử phạt Lê Thị H 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, bị cáo chấp 

hành xong hình phạt tù ngày 13/01/2007); tạm giữ, tạm giam: Tạm giữ từ ngày 

13/9/2023 đến ngày 22/9/2023 thì áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Hiện bị cáo đang tại ngoại tại nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 05 giờ 30 phút ngày 11/9/2023, Lê Thị H - sinh năm 1984, cư trú 

tại nhà E, tổ dân phố P, phường N, thành phố Y, tỉnh Yên Bái điều khiển xe mô 

tô nhãn hiệu Honda Wave màu sơn xanh - đen (xe không xác định được biển số 

do H mượn của một người bạn mới quen tên là Hoàn ở huyện V Chấn, tỉnh Yên 

Bái nhưng không rõ được địa chỉ cụ thể) đi xuống thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc chơi. H đi theo tuyến đường từ thành phố Yên Bái xuống huyện 

Đoan Hùng sau đó xuống huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Khi đi đến đoạn 

đường thuộc khu 4, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh thì H nhìn thấy cửa cổng nhà 

anh Vũ Quang C - sinh năm 2004 không đóng, H dừng xe đi lại gọi “Cô ơi, chú 

ơi” nhưng do nhà anh C đi vắng nên không có ai trả lời. H mở cổng đi vào sân, 

thấy cửa nhà anh C khép hờ không khóa nên đi lại mở cửa chính bên phải 

(hướng từ sân vào nhà) rồi đi vào trong nhà thì phát hiện trên chiếc giường kê ở 

bên phải trong phòng khách để một chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu CHUWI 

đang cắm sạc. H rút sạc và cầm chiếc máy tính cùng dây sạc đi ra ngoài đường, 

sau đó điều khiển xe mô tô theo lối cũ về nhà H tại tổ dân phố P, phường N, 

thành phố Y, tỉnh Yên Bái. Khi về nhà H bật nguồn chiếc máy tính lên thì thấy 

màn hình có chữ “Vũ Quang C” và kèm ô trống nhập mật khẩu mở máy. Do 

không có mật khẩu nên khoảng 17 giờ cùng ngày, H mang chiếc máy tính trên 

đến nhờ anh Lê Thanh H - sinh năm 1987, cư trú tại nhà E, tổ dân phố P, 

phường N, thành phố Y, tỉnh Yên Bái (là em trai của H) cầm máy tính đi mở 

khoá, H nói với anh H “máy tính của anh bạn cho chị nhưng quên mật khẩu, em 

mang ra quán nhờ mở khoá để cho cháu học” thì anh H đồng ý. Anh H mang 
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chiếc máy tính trên đến cửa hàng sửa chữa máy tính của anh Hà Thanh V - sinh 

năm 1968, cư trú tại số nhà 425, đường H, phường H, thành phố Y, tỉnh Yên Bái 

thuê mở khoá màn hình máy tính. Anh V thấy chiếc máy tính trên hiện tên “Vũ 

Quang C” và cài mật khẩu nên hỏi anh H, do anh H không biết mật khẩu nên 

nghi vấn và từ chối sửa máy tính cho anh H. Sau đó anh H mang máy tính trên 

về để tại nhà ở của bà Đặng Thị Tuyết - sinh năm 1951, cư trú tại nhà E, tổ dân 

phố P, phường N, thành phố Y, tỉnh Yên Bái là mẹ đẻ của Lê Thị H và Lê 

Thanh H. 

Sau khi nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra xác 

minh. Ngày 12/09/2023 Lê Thị H bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện 

Phù Ninh triệu tập để làm việc, H đã tự nguyện khai báo toàn bộ nội dung như 

đã nêu trên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ được chiếc máy tính xách tay 

nhãn hiệu CHUWI, màu ghi xám, mặt sau máy tính xách tay có chữ Lark 

BX256G21094760 và dây sạc máy tính xách tay màu đen là vật chứng của vụ 

án tại nhà bà Đặng Thị Tuyết. 

Ngày 19/9/2023, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự - UBND huyện 

Phù Ninh ban hành V bản số 62/KL-HĐĐGTS kết luận: 

01 (một) chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu CHUWI, màu ghi xám, mặt 

sau máy tính xách tay có chữ LarkBX256G21094760. Máy tính sản xuất năm 

2022, đã qua sử dụng có giá trị là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng); 

01 (một) dây sạc máy tính xách tay màu đen, trên cục nguồn dây sạc có 

chữ ADAPTER MODEL: A241-1202000D, đã qua sử dụng có giá trị là 200.000 

đồng (Hai trăm nghìn đồng). 

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số 03/2024/HSST ngày 30 tháng 01 năm 2024 

của Toà án nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã quyết định: 

Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Lê Thị H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt bị cáo Lê Thị H 40 (Bốn mươi) tháng tù. Bị cáo được trừ thời hạn 

tạm giữ từ ngày 13/9/2023 đến ngày 22/9/2023. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

đi thi hành án. 

Ngoài ra bản án hình sự sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và 

một số nội dung khác. 

Ngày 06 tháng 02 năm 2024, bị cáo Lê Thị H có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt. Lý do kháng cáo là giá trị tài sản trộm cắp là 3.200.000 đồng, bị 

cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, người bị hại xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, cH của bị cáo đã chết nên bị cáo đang nuôi 03 con nhỏ, hiện bị 

cáo còn mẹ già 75 tuổi nhưng em trai của bị cáo bị nghiện ma túy, bị cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt là để bị cáo sớm được trở về với gia đình. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không thay đổi, bổ sung kháng cáo, không 

rút đơn kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phát biểu quan điểm về giải 

quyết vụ án:  

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thị H. Giữ nguyên bản án hình 

sự sơ thẩm số 03/2024/HSST ngày 30/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ về hình phạt đối với bị cáo Lê Thị H. 

Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 

38 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Thị H 40 (Bốn mươi) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 13/9/2023 đến ngày 22/9/2023. Thời 

hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Điểm c 

khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Lê Thị H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình 

sự phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Khi Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh xét xử và tuyên án thì 

bị cáo có mặt tại phiên tòa. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án thì bị 

cáo kháng cáo bản án. Căn cứ vào khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự, bị cáo Lê Thị H kháng cáo đúng thời hạn nên được xem xét, giải quyết.  

[2] Về hành vi thực hiện của bị cáo: Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm và phúc 

thẩm, bị cáo Lê Thị H khai nhận hành vi thực hiện phạm tội như sau:  

Khoảng 09 giờ ngày 11/9/2023 tại nhà ở của anh Vũ Quang C ở khu 4, xã 

Liên Hoa, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Lê Thị H đã trộm cắp chiếc máy tính 

xách tay nhãn hiệu CHUWI và dây sạc máy tính của anh Vũ Quang C trị giá 

3.200.000 đồng.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 03/2024/HSST ngày 30/01/2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Phù Ninh đã tuyên bố bị cáo Lê Thị H phạm tội “Trộm cắp tài 

sản” theo điểm g khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo nhận thức được 

hành vi trộm cắp tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, Tòa án nhân dân 

huyện Phù Ninh đã xét xử đúng người, đúng tội nên bị cáo không kháng cáo về 

tội danh.  
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[3] Về nội dung kháng cáo: Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2024/HSST ngày 

30/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh, xử phạt Lê Thị H 40 tháng tù. 

Bị cáo Lê Thị H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy bị cáo trộm cắp tài 

sản trị giá 3.200.000 đồng nhưng bị cáo có tiền án, tiền án này đã áp dụng tình 

tiết tăng nặng định khung là “Tái phạm nguy hiểm” nên lần phạm tội này bị cáo 

phải chịu tình tiết tăng nặng định khung theo điểm g khoản 2 Điều 173 của Bộ 

luật Hình sự đó là “Tái phạm nguy hiểm”, khung hình phạt là từ 02 năm đến 07 

năm tù. Ngoài các bản án là tình tiết tặng nặng định khung thì bị cáo còn có các 

bản án bị xét xử về tội trộm cắp tài sản nhưng đã được xóa án tích, bị cáo còn bị 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo 

dục và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đều về hành vi trộm cắp tài sản 

nên nhân thân của bị cáo là xấu, bị cáo không lấy những lần chấp hành bản án, 

quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính và quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính làm bài học cho bản thân mà lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp 

tài sản, chứng tỏ bị cáo là người khó cải tạo và coi thường pháp luật. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

người bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên Tòa án cấp sơ thẩm đã 

áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự đối với bị cáo. Khi quyết định hình phạt thì Tòa án cấp sơ thẩm đã căn 

cứ vào các quy định của pháp luật, tình tiết tăng nặng định khung, tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, xử phạt bị cáo 40 tháng tù là 

phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ nào, 

lý do kháng cáo không phải là tình tiết giảm nhẹ mới nên không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 03/2024/HSST 

ngày 30/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh về hình phạt đối với bị 

cáo.  

[4] Án phí phúc thẩm: Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị 

cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm số 03/2024/HSST 

ngày 30/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không giải quyết, có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[6] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về giải 

quyết vụ án là phù hợp nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thị H. Giữ nguyên bản án hình 

sự sơ thẩm số 03/2024/HSST ngày 30/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ về hình phạt đối với bị cáo Lê Thị H. 
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2. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Thị H 40 (Bốn mươi) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 13/9/2023 đến ngày 22/9/2023. Thời 

hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

3. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Điểm c 

khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Lê Thị H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết khác của bản án hình sự sơ thẩm số 03/2024/HSST ngày 

30/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ không có kháng 

cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

5. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                    
- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ; 

- TAND huyện Phù Ninh; 

- VKSND huyện Phù Ninh; 

- Công an huyện Phù Ninh; 

- Chi cục THADS huyện Phù Ninh; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS, VP 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Khắc Chiên 

 

 

 

 

 

 


